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- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005; 

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong thông qua ngày 

23/04/2011; 

- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của 

công ty vào ngày 10/10/2011. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Báo cáo kết quả thực hiện dự án ITD Building 

Thông qua kết quả thực hiện dự án ITD Building như Báo cáo ĐHĐCĐ của 

HĐQT ngày 29/09/2011 (dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thực hiện vào ngày 

24/11/2010). Theo đó, một số nội dung chính đã được thông qua như sau: 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A1, Đường Sáng Tạo, Khu E – Office (KCX 

Tân Thuận), P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 

- Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch. 

 Tỷ lệ biểu quyết như sau: 

 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Tán thành: 9.140.456 phiếu 100% 
 Không tán thành: 0 phiếu 0% 
 Không ý kiến: 0 phiếu 0% 

 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ 

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty như Phụ lục số 

01 đính kèm. 

 Tỷ lệ biểu quyết như sau: 

 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Tán thành: 9.140.456 phiếu 100% 
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 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Không tán thành: 0 phiếu 0% 
 Không ý kiến: 0 phiếu 0% 

 

Điều 3. Đăng ký thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Thông qua việc thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như 

sau: 

a. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty: Từ số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân 

Bình, TPHCM sang số 01, Lầu 1, Tòa nhà hành chính công ty TNHH Tân 

Thuận (TTC Building), Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, 

TPHCM (Nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo số thứ tự số 1 của Phụ 

lục 1) 

b. Mã hóa ngành, nghề kinh doanh: Để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình 

thực hiện Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ thực hiện mã hóa ngành, nghề đã đăng ký 

kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, theo đó, bảng ngành nghề 

kinh doanh đã được mã hóa của công ty được chi tiết tại Phụ lục số 2. Tuy 

nhiên, bảng này có thể điều chỉnh theo Sở KH và ĐT TPHCM khi công ty 

Tiên Phong thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty sẽ cập nhật 

nội dung tại Điều 3.1 về lĩnh vực kinh doanh của công ty (Nội dung đã được 

ĐHĐCĐ thông qua theo số thứ tự số 3 của Phụ lục 1).  

 Tỷ lệ biểu quyết như sau: 

 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Tán thành: 9.140.456 phiếu 100% 
 Không tán thành: 0 phiếu 0% 
 Không ý kiến: 0 phiếu 0% 

 

Điều 4. ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện: 

a. Ủy quyền HĐQT liên hệ với Sở KH và ĐT TPHCM để chuẩn bị, nộp và nhận 

các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo 

Điều 3 của Nghị quyết này. 

b. Ngoài ra, nếu việc mã hóa ngành nghề đã đăng ký kinh doanh cần được điều 

chỉnh theo thông báo của Sở KH và ĐT TPHCM thì ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị điều chỉnh và cung cấp lại hồ sơ để thực hiện hoàn chỉnh việc mã hóa 

ngành nghề kinh doanh. 
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c. Ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh bản điều lệ mới đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa 

đổi, bổ sung. 

 Tỷ lệ biểu quyết như sau: 

 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Tán thành: 9.140.456 phiếu 100% 
 Không tán thành: 0 phiếu 0% 
 Không ý kiến: 0 phiếu 0% 

 

Điều 5. Phát hành trái phiếu riêng lẻ 

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau: 

- Loại trái phiếu:            Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm 

- Mệnh giá:                    1.000.000 VNĐ/trái phiếu 

- Tổng giá trị chào bán: 20.000.000.000 VNĐ 

- Phương án sử dụng:    Tài trợ vốn cho hoạt động của Tiên Phong  

- Ủy quyền:  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai 

các công việc còn lại 

 Tỷ lệ biểu quyết như sau: 

 Tổng số phiếu % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tham dự Đại hội 

 Tán thành: 9.140.456 phiếu 100% 
 Không tán thành: 0 phiếu 0% 
 Không ý kiến: 0 phiếu 0% 

 

Điều 6. Điều khoản thi hành: 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thực hiện các công việc 

mà ĐHĐCĐ ủy quyền, đảm bảo lợi ích của toàn thể cổ đông, của công ty và 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của công ty cổ phần 

công nghệ Tiên Phong, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên công ty có trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này.  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2011 

       TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

        Chủ tọa 

 

 

      LÂM THIẾU QUÂN
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Phụ lục số 1 

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011) 
 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG  
CHỈNH SỬA THEO ĐIỀU LỆ MẪU 

 

STT Điều lệ hiện hành của CTCP Công nghệ Tiên 
Phong Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung 

1. 

Điều 2.3 
Trụ sở đăng ký của công ty là: 
o Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà Waseco, số 10 

Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

o Điện thoại: (84-8) 3 9973 951 
o Fax: (84-8) 3 9973 952 
o E-mail: info@itd.com.vn 
o Website: www.itd.vn 

Trụ sở đăng ký của công ty là: 
o Địa chỉ: Số 01, Lầu 1, Tòa nhà hành chính 

Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), 
Đường Tân Thuận, Quận 7, TPHCM 

o Điện thoại: (08) 3770 1114 
o Fax: (08) 3770 1116 
o E-mail: info@itd.com.vn 
o Website: www.itd.vn 

2. 

Điều 2.6: Trừ khi chấm dứt hoạt động trước 
thời hạn theo Điều 50.2 và Điều 51 hoặc gia hạn 
hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời 
hạn hoạt động của Công ty sẽ là 50 năm kể từ 
ngày điều lệ này được thông qua chính thức.  

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo 
Điều 50.2 và Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động 
theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động 
của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô 
thời hạn.   
 

3. 

Điều 3.1: Lĩnh vực kinh doanh của công ty:
Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng, linh kiện 
ngành công nghiệp – xây dựng, thiết bị chống 
sét, hàng tiêu dùng, thiết bị tin học, ….

Theo bảng ngành nghề đã được mã hóa tại Phụ 
lục 2 đính kèm, (được Sở KH và ĐT TPHCM 
điều chỉnh nếu có) 

4. 
Điều 9.4: Cổ phần bị thu hồi sẽ thuộc quyền 
quyết định của Công ty… 
 

Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của 
Công ty… 

5. 
Điều 14.2f: Bầu, bãi miễn và thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc  

6. 

Điều 14.2.m: Quyết định các dự án đầu tư, các 
giao dịch chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản 
Công ty hoặc chi nhánh có giá trị trên 50% trở 
lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất; 

Quyết định các dự án đầu tư, các giao dịch 
chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công ty 
hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá 
trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất; 
 

7. 

Điều 18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại 
biểu cần thiết trong vòng chín mươi phút kể từ 
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải 
được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ 
ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ nhất 

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần 
thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm 
ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu 
tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự 
định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 

8. 

Điều 20.1.c: Bầu, bãi miễn và thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc 

9. 

Điều 20.2 
Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên 
quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại 
cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, 
sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thông 
qua các dự án đầu tư, các giao dịch chuyển 
nhượng, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh 
hoặc các giao dịch thuê, mua tài sản có giá trị 

 
Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên 
quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ 
phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp 
nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thông qua 
các dự án đầu tư, các giao dịch chuyển nhượng, 
bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc các giao 
dịch thuê, mua tài sản có giá trị từ 50% tổng giá 
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STT Điều lệ hiện hành của CTCP Công nghệ Tiên 
Phong Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung 

trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có sự đồng ý 
của ít nhất 75% tổng số phiếu bầu các cổ đông 
có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 
đồng cổ đông. 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được 
thông qua khi có sự đồng ý của ít nhất 75% tổng 
số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 
quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

10. 

Bổ sung 20.3 
Không có 

Hội đồng quản trị sau khi cân nhắc, nếu xét 
thấy cần thiết, được quyền lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2 của Điều 20 điều lệ này. 
Trường hợp thông qua quyết định dưới hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu 
được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số 
phiếu biểu quyết chấp thuận. 

11. 

Điều 25.3.c: Bổ nhiệm, miễm nhiệm hoặc cách 
chức Tổng giám đốc; chấp thuận các cán bộ 
quản lý quan trọng khác của công ty theo đề 
nghị của Tổng giám đốc; 
 

Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý 
công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và 
quyết định mức lương của họ; 
 

12. 

Điều 25.3.i: Miễn nhiệm, cách chức cán bộ 
quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi 
Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối 
cao của Công ty. Các quyết định nói trên không 
được trái với các quyền theo hợp đồng của 
những người bị miễn nhiệm, cách chức (nếu 
có); 

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám 
đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của 
Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì 
lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói 
trên không được trái với các quyền theo hợp 
đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

13. 
Điều 25.4.e: Việc thực hiện các khoản thế chấp, 
bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 

Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế 
chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công 
ty 

14. 

25.4.f: Các khoản đầu tư không nằm trong kế 
hoạch kinh doanh hoặc có giá trị vượt quá 20% 
giá trị kế hoạch và vượt quá 10% tổng ngân 
sách đầu tư hàng năm; 

Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch 
kinh doanh hoặc có giá trị đầu tư vượt quá 10% 
giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 
năm; 

15. 

25.4.l: Quyết định các dự án đầu tư, các giao 
dịch chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản 
Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 10% đến 
50% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất, các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị 
từ 25% vốn điều lệ trở lên, các hợp đồng kinh tế 
có giá trị từ 50% vốn điều lệ trở lên. 

Quyết định các dự án đầu tư, các giao dịch 
chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công ty 
hoặc chi nhánh có giá trị từ 10% đến dưới 50% 
tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, 
các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị từ 25% 
vốn điều lệ trở lên, các hợp đồng kinh tế (không 
bao gồm các hợp đồng liên quan giao dịch 
chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công 
ty hoặc chi nhánh) có giá trị từ 50% vốn điều lệ 
trở lên. 

16. 

Điều 29: Công ty có hệ thống quản lý dưới sự 
lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một 
Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Các 
vị trí quản lý cấp cao, kể cả giám đốc điều hành, 
kế toán trưởng do Tổng giám đốc bổ nhiệm sau 
khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, và 
các thành viên này có thể đồng thời là thành 
viên Hội đồng quản trị, và có thể được Hội đồng 
quản trị bãi miễn bằng một nghị quyết được 
thông qua một cách hợp lệ. 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà 
theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và 
nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. 
Công ty có 01 Tổng giám đốc, các Giám đốc 
chức năng và một Kế toán trưởng do Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Giám 
đốc chức năng có thể đồng thời là thành viên Hội 
đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được 
thông qua một cách hợp thức. 
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STT Điều lệ hiện hành của CTCP Công nghệ Tiên 
Phong Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung 

17. 

Điều 30.2: Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và 
các điều khoản khác trong hợp đồng lao động 
đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị 
quyết định. Hợp đồng lao động với những cán 
bộ quản lý khác dưới quyền sẽ do Tổng giám 
đốc quyết định. 

Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều 
khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết 
định và hợp đồng với những cán bộ quản lý 
khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau 
khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc  

18. 

Điều 31.1: Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ 
nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một 
người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp 
đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các 
điều khoản khác liên quan. 

Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một 
thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác 
làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định 
mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản 
khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin 
về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng 
giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội 
đồng cổ đông thường niên và được nêu trong 
báo cáo thường niên của Công ty 
 

19. 

Điều 31.3.c: Quyết định số lượng và các loại 
cán bộ quản lý, mức lương, thù lao, các lợi ích 
và các điều khoản khác của hợp đồng lao động 
của cán bộ quản lý mà công ty cần thuê nhằm 
triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh 
theo cơ cấu quản lý tốt;  

Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý 
mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp 
dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý 
tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để 
Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù 
lao, các lợi  ích và các điều khoản khác của 
hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 
 

20. 

Điều 31.3.d: Quyết định số lượng người lao 
động,  mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên 
quan đến hợp đồng lao động của họ; 

Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 
quyết định số lượng người lao động,  mức 
lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp 
đồng lao động của họ; 
 

21. 
Điều 31.3.g: Quyết định những biện pháp nâng 
cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và 
quản lý của Công ty; 
 

22. 

Điều 55.1: Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này 
phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 
định. 

Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại 
hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại cuộc 
họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản.

23. 

Điều 44: Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ 
ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và 
kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng 
năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc 
giấy phép kinh doanh đối với những ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào 
ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy 
phép kinh doanh) đó. 

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu 
tiên của tháng Tư hàng năm và kết thúc vào 
ngày 31 của tháng 03 năm sau.  
Năm tài khóa 2012 được chia làm 02 giai 
đoạn: 
o Giai đoạn 1: từ ngày 01/01/2012 – 

31/03/2012 
o Giai đoạn 2: từ ngày 01/04/2012 – 

31/03/2013 
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Phụ lục số 2 
(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011) 

 
MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

STT Tên ngành Mã ngành 

(Theo ngành kinh tế 
quốc dân) 

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông 

4210 

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm bán ra.  

3320 

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi 
thuê 

6810 

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng, linh kiện thiết 
bị tin học, hàng điện tử. Mua bán thiết bị viễn thông (cáp 
đồng trục, các loại anten cho thiết bị truyền dẫn vi ba, phát 
thanh truyền hình và các phụ kiện kèm theo). Mua bán tổng 
đài điện thoại. Mua bán thiết bị, giải pháp công nghệ thông 
tin. Mua bán vật tư, thiết bị chống ăn mòn. Mua bán thiết bị 
dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị 
phát sóng, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh. 

4652 

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng, linh kiện ngành 
công nghiệp – xây dựng, thiết bị chống sét 

4663 

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng, linh kiện hàng 
tiêu dùng 

4741 

7. Đại lý, môi giới, đấu giá 

Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa. Đại lý mua bán hàng hóa. 
Môi giới thương mại. 

4610 

8. Lắp đặt hệ thống điện 

Chi tiết: Bảo trì các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, hệ 
thống tin học, hệ thống chống sét. Lắp đặt hệ thống cơ điện 
công trình, hệ thống thông gió, điều hòa cấp nhiệt, hệ thống 
thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
an ninh bảo vệ, hệ thống nâng chuyền. Thi công lắp đặt hệ 

4321 
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STT Tên ngành Mã ngành 

(Theo ngành kinh tế 
quốc dân) 

thống chống ăn mòn kim loại 

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Chi tiết: Thiết kế lắp đặt các hệ thống điện công nghiệp, dân 
dụng, hệ thống tin học, hệ thống chống sét. Thiết kế về hệ 
thống máy tính, phần cứng, phần mềm, trang web, tích hợp 
mạng cục bộ. 

7410 

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, dân dụng 

4290 

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn 
lại chưa phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn đầu tư phát triển và ứng dụng các công nghệ 
kỹ thuật cao trong công nghiệp. Tư vấn kỹ thuật giải pháp 
chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa.  

7490 

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 

Chi tiết: Sửa chữa và bảo trì các sản phẩm bán ra 

3312 

13. Hoạt động viễn thông có dây 

Chi tiết: Kết nối mạng internet. 

6110 

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Mua bán thiết bị đào tạo – dạy nghề. Mua bán thiết 
bị dụng cụ, thiết bị và máy công nghiệp, hóa chất, pin, accu 
và bộ nạp. Mua bán thiết bị văn phòng, thiết bị nghiên cứu 
khoa học – thí nghiệm. 

4659 

15. Hoạt động viễn thông khác  

Chi tiết: Lắp đặt tổng đài điện thoại 

6190 

16. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật 

Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Dịch 
vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống 

7210 

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 

Chi tiết: Tư vấn về hệ thống máy tính, phần cứng, phần 
mềm, trang web, tích hợp mạng cục bộ. Dịch vụ quản lý máy 
tính 

6202 

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4759 
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STT Tên ngành Mã ngành 

(Theo ngành kinh tế 
quốc dân) 

Chi tiết: Mua bán hệ thống an ninh, hệ thống báo cháy, báo 
trộm, giám sát bán hàng 

19. Lập trình máy vi tính 

Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học. 

6201 

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 

Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học. 

4651 

 


